
Phụ lục B
BIỂU 1: TỔNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND  ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Lợi Bác)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Đơn vị

Tổng CTMTQG xây dựng nông thôn mới CTMTQG giảm nghèo bền vững CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số

Ghi
chú

Tổng Ngân sách
trung ương

Ngân
sách tỉnh

Ngân sách
huyện

chuyển về
ngân sách
tỉnh, ngân

sách xã

Tổng
Ngân sách

trung
ương

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện

chuyển về
ngân sách
tỉnh, ngân

sách xã

Tổng Ngân sách
trung ương

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện

chuyển về
ngân sách
tỉnh, ngân

sách xã

Tổng Ngân sách trung
ương

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện

chuyển về
ngân sách
tỉnh, ngân

sách xã

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG CỘNG 4.442 4.359 - 83 - - - - 1.020 1.020 - - 3.422 3.339 - 83

1 Xã Lợi Bác 4.442 4.359 - 83 - 1.020 1.020 3.422 3.339 83
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Phụ lục B

BIỂU 02: CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI NĂM 2025 - ĐƠN VỊ SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND  ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Lợi Bác) Đơn vị: Triệu đồng

STT Đơn vị điều chỉnh vốn sau
sắp xếp Tổng

Dự án 1:
Giải

quyết
tình trạng
thiếu đất
ở, nhà ở,
đất sản
xuất,

nước sinh
hoạt

Dự án 2:
Quy

hoạch,
sắp xếp,
bố trí, ổn
định dân

cư ở
những
nơi cần
thiết

Dự án 3:
Phát triển
sản xuất

nông, lâm
nghiệp bền
vững, phát
huy tiềm
năng, thế
mạnh của
các vùng

miền để sản
xuất hàng
hóa theo

chuỗi giá trị 

Tiểu dự án
1: Phát triển

kinh tế
nông, lâm
nghiệp bền
vững gắn
với bảo vệ

rừng và
nâng cao
thu nhập

cho người
dân

Tiểu dự án 2: Hỗ
trợ phát triển sản

xuất theo chuỗi giá
trị, vùng trồng

dược liệu quý, thúc
đẩy khởi sự kinh

doanh, khởi nghiệp
và thu hút đầu tư
vùng đồng bào

đồng bào dân tộc
thiểu số và miền

núi

Dự án 4: Đầu
tư cơ sở hạ

tầng thiết yếu,
phục vụ sản

xuất, đời sống
trong vùng

đồng bào dân
tộc thiểu số và

miền núi và
các đơn vị sự
nghiệp công
của lĩnh vực

dân tộc

Dự án 5:
Phát triển
giáo dục
đào tạo

nâng cao
chất lượng

nguồn
nhân lực

Tiểu dự án 1: Đổi
mới hoạt động, củng

cố phát triển các
trường phổ thông
dân tộc nội trú,

trường phổ thông
dân tộc bán trú ,

trường phổ thông có
học sinh ở bán trú và

xóa mù chữ cho
người dân vùng đồng
bào dân tộc thiểu số

Tiểu dự án 2:
Bồi dưỡng

kiến thức dân
tộc; đào tạo

dự bị đại học,
đại học và sau

đại học đáp
ứng nhu cầu
nhân lực cho
vùng đồng
bào dân tộc

thiểu số

Tiểu dự án 3:
Dự án phát

triển giáo dục
nghề nghiệp
(GDNN) và
giải quyết

việc làm cho
người lao
động vùng

dân tộc thiểu
số và miền

núi

Tiểu dự
án 4: Đào
tạo nâng
cao năng
lực cho

cộng
đồng và
cán bộ

triển khai
Chương
trình ở
các cấp

Dự án 6:
Bảo tồn,
phát huy

giá trị văn
hóa truyền
thống tốt
đẹp của

các dân tộc
thiểu số
gắn với

phát triển
du lịch

 Dự án 7:
Chăm sóc
sức khỏe

nhân dân,
nâng cao thể
trạng, tầm
vóc người

dân tộc
thiểu số;
phòng

chống suy
dinh dưỡng

trẻ em

Dự án 8:
Thực

hiện bình
đẳng giới

và giải
quyết
những
vấn đề

cấp thiết
đối với
phụ nữ

và trẻ em

Dự án 9:
Đầu tư

phát
triển
nhóm

dân tộc
thiểu số

còn
nhiều
khó

khăn và
khó

khăn
đặc thù

Tiểu dự án
1: Đầu tư

tạo sinh kế
bền vững,
phát triển

kinh tế - xã
hội nhóm
dân tộc

thiểu số còn
nhiều khó
khăn, có
khó khăn
đặc thù

Tiểu dự án 2:
Giảm thiểu

tình trạng tảo
hôn và hôn
nhân cận

huyết thống
trong vùng

đồng bào dân
tộc thiểu số và
miền núi (Sự
nghiệp bảo
đảm xã hội)

Dự án  10:
Truyền thông,
tuyên truyền,

vận động trong
vùng đồng bào
dân tộc thiểu số

và miền núi.
Kiểm tra, giám

sát đánh giá
việc tổ chức

thực hiện
Chương trình

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn
vinh điển hình tiên tiến, phát huy
vai trò của người có uy tín; phổ

biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp
pháp lý và tuyên truyền, vận động
đồng bào; truyền thông phục vụ

tổ chức triển khai thực hiện Đề án
tổng thể và Chương trình mục

tiêu quốc gia phát triển kinh tế -
xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn

2021 - 2030

Tiểu dự án
2: Ứng

dụng công
nghệ thông
tin hỗ trợ
phát triển

kinh tế - xã
hội và đảm
bảo an ninh
trật tự vùng
đồng bào

DTTS&MN

Tiểu dự án 3:
Kiểm tra, giám
sát, đánh giá,
đào tạo, tập

huấn tổ chức
thực hiện

Chương trình

Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A Dự toán giao 2025 3.422 66 - 2.709 1.719 - 90 196 91 - 35 70 59 - 200 39 - 39 63 63 - -

1 Phòng văn hóa xã 623 66 - - - - - 196 91 - 35 70 59 - 200 39 - 39 63 63 - -

1.1 Ngân sách trung ương 623 66 196 91 35 70 59 200 39 39 63 63

1.2 Ngân sách huyện chuyển về
ngân sách xã - - -

2 Phòng kinh tế 2.799 - - 2.709 1.719 - 90 - - - - - - - - - - - - - - -

2.1 Ngân sách trung ương 2.716 2.626 1.636 90

2.2 Ngân sách huyện chuyển về
ngân sách xã 83 83 83 - - -
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Phụ lục B
BIỂU 03: CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025 - ĐƠN VỊ SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND  ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Lợi Bác)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Đơn vị điều chỉnh vốn sau sắp xếp Tổng cộng

Dự án 1: Hỗ trợ
đầu tư phát triển
hạ tầng kinh tế -
xã hội các huyện
nghèo, các xã đặc

biệt khó khăn
vùng bãi ngang,
ven biển và hải

đảo

Tiểu dự án 1: Hỗ
trợ đầu tư phát

triển hạ tầng kinh
tế - xã hội các

huyện nghèo, xã
đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang,
ven biển và hải

đảo

Tiểu dự án 2:
Triển khai Đề án

hỗ trợ một số
huyện nghèo

thoát khỏi tình
trạng nghèo, đặc

biệt khó khăn
giai đoạn 2022 -

2025

Dự án 2: Đa
dạng hóa

sinh kế, phát
triển mô

hình giảm
nghèo

Dự án 3:
Hỗ trợ

phát triển
sản xuất,
cải thiện

dinh dưỡng

Tiểu dự án
1: Hỗ trợ
phát triển
sản xuất

trong lĩnh
vực nông

nghiệp

Tiểu dự
án 2: Cải
thiện dinh

dưỡng

Dự án 4:
Phát triển
giáo dục

nghề
nghiệp,
việc làm
bền vững

Tiểu dự án
1: Phát

triển giáo
dục nghề
nghiệp
vùng

nghèo,
vùng khó

khăn

Tiểu dự án 2:
Hỗ trợ người
lao động đi
làm việc ở
nước ngoài
theo hợp

đồng

Tiểu dự
án 3: Hỗ
trợ việc
làm bền

vững

Dự án 5: Hỗ
trợ nhà ở cho
hộ nghèo, hộ

cận nghèo
trên địa bàn
các huyện

nghèo

Dự án 6:
Truyền

thông và
giảm

nghèo về
thông tin

Tiểu dự án
1: Giảm
nghèo về
thông tin

Tiểu dự
án 2:

Truyền
thông vè

giảm
nghèo đa

chiều

Dự án 7:
Nâng cao

năng lực và
giám sát,
đánh giá
Chương

trình

Tiểu dự án
1: Nâng cao

năng lực
thực hiện
Chương

trình

Tiểu dự
án 2:

Giám sát,
đánh giá

Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nguồn chuyển nguồn 2024 sang năm 2025
1.020 - - - - 980 980 - - - - - - - - - 40 40 - -

1 Xã phòng kinh tế 1.020 - - - - 980 980 - - - - - - - - - 40 40

Ngân sách trung ương 1.020 - 980 980 - - 40 40

Ngân sách huyện chuyển về ngân sách xã - - - - - -
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Phụ lục B
BIỂU  04: TỔNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND  ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Lợi Bác)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Đơn vị

Tổng CTMTQG xây dựng nông thôn mới CTMTQG giảm nghèo bền vững CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ghi chú

Tổng Ngân sách
trung ương Ngân sách tỉnh

Ngân sách
huyện chuyển
về ngân sách

tỉnh, ngân
sách xã

Tổng Ngân sách
trung ương Ngân sách tỉnh

Ngân sách
huyện chuyển
về ngân sách

tỉnh, ngân
sách xã

Tổng Ngân sách
trung ương Ngân sách tỉnh

Ngân sách
huyện chuyển
về ngân sách

tỉnh, ngân
sách xã

Tổng Ngân sách
trung ương Ngân sách tỉnh

Ngân sách
huyện chuyển
về ngân sách

tỉnh, ngân
sách xã

TỔNG 127,00 101,00 26,00 - 48,00 48,00 - - 44,00 18,00 26,00 - 35,00 35,00 - -

Xã Lợi Bác 127,00 101,00 26,00 - 48,00 48,00 44,00 18,00 26,00 35,00 35,00
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Phụ lục B
BIỂU 05 CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI - ĐƠN VỊ SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND  ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Lợi Bác)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Đơn vị điều chỉnh vốn sau sắp xếp Tổng

Dự án 1:
Giải quyết
tình trạng

thiếu đất ở,
nhà ở, đất
sản xuất,
nước sinh

hoạt

Dự án 2:
Quy hoạch,
sắp xếp, bố
trí, ổn định

dân cư ở
những nơi
cần thiết

Dự án 3:
Phát triển
sản xuất

nông, lâm
nghiệp bền
vững, phát
huy tiềm
năng, thế
mạnh của
các vùng

miền để sản
xuất hàng
hóa theo

chuỗi giá trị

Tiểu dự án 1:
Phát triển

kinh tế nông,
lâm nghiệp
bền vững

gắn với bảo
vệ rừng và

nâng cao thu
nhập cho
người dân

Tiểu dự án 2:
Hỗ trợ phát triển

sản xuất theo
chuỗi giá trị,

vùng trồng dược
liệu quý, thúc
đẩy khởi sự
kinh doanh,

khởi nghiệp và
thu hút đầu tư
vùng đồng bào
đồng bào dân
tộc thiểu số và

miền núi

Dự án 4:
Đầu tư cơ
sở hạ tầng
thiết yếu,

phục vụ sản
xuất, đời

sống trong
vùng đồng
bào dân tộc
thiểu số và
miền núi và
các đơn vị
sự nghiệp
công của

lĩnh vực dân
tộc

Dự án 5:
Phát triển
giáo dục
đào tạo

nâng cao
chất lượng

nguồn nhân
lực

Tiểu dự án 1:
Đổi mới hoạt
động, củng cố
phát triển các
trường phổ

thông dân tộc
nội trú, trường
phổ thông dân
tộc bán trú ,
trường phổ

thông có học
sinh ở bán trú
và xóa mù chữ
cho người dân
vùng đồng bào
dân tộc thiểu

số

Tiểu dự án 2:
Bồi dưỡng
kiến thức

dân tộc; đào
tạo dự bị đại
học, đại học
và sau đại

học đáp ứng
nhu cầu nhân
lực cho vùng

đồng bào
dân tộc thiểu

số

Tiểu dự án 3:
Dự án phát
triển giáo
dục nghề
nghiệp

(GDNN) và
giải quyết

việc làm cho
người lao
động vùng

dân tộc thiểu
số và miền

núi

Tiểu dự án 4:
Đào tạo nâng
cao năng lực

cho cộng
đồng và cán
bộ triển khai
Chương trình

ở các cấp

Dự án 6:
Bảo tồn,

phát huy giá
trị văn hóa

truyền
thống tốt

đẹp của các
dân tộc

thiểu số gắn
với phát

triển du lịch

 Dự án 7:
Chăm sóc
sức khỏe

nhân dân,
nâng cao
thể trạng,
tầm vóc

người dân
tộc thiểu số;

phòng
chống suy

dinh dưỡng
trẻ em

Dự án 8:
Thực hiện
bình đẳng
giới và giải

quyết
những vấn
đề cấp thiết
đối với phụ
nữ và trẻ

em

Dự án 9:
Đầu tư phát
triển nhóm

dân tộc
thiểu số còn
nhiều khó

khăn và khó
khăn đặc

thù

Tiểu dự án 1:
Đầu tư tạo
sinh kế bền
vững, phát

triển kinh tế
- xã hội

nhóm dân
tộc thiểu số
còn nhiều

khó khăn, có
khó khăn đặc

thù

Tiểu dự án 2:
Giảm thiểu

tình trạng tảo
hôn và hôn
nhân cận

huyết thống
trong vùng
đồng bào

dân tộc thiểu
số và miền

núi (Sự
nghiệp bảo
đảm xã hội)

Dự án  10:
Truyền

thông, tuyên
truyền, vận
động trong
vùng đồng
bào dân tộc
thiểu số và
miền núi.
Kiểm tra,
giám sát
đánh giá

việc tổ chức
thực hiện
Chương
trình

Tiểu dự án 1: Biểu
dương, tôn vinh điển

hình tiên tiến, phát huy
vai trò của người có uy
tín; phổ biến, giáo dục

pháp luật, trợ giúp
pháp lý và tuyên

truyền, vận động đồng
bào; truyền thông phục
vụ tổ chức triển khai
thực hiện Đề án tổng
thể và Chương trình

mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội

vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi

giai đoạn 2021 - 2030

Tiểu dự án
2: Ứng dụng
công nghệ

thông tin hỗ
trợ phát triển
kinh tế - xã
hội và đảm
bảo an ninh
trật tự vùng
đồng bào

DTTS&MN

Tiểu dự án 3:
Kiểm tra,
giám sát,

đánh giá, đào
tạo, tập huấn
tổ chức thực
hiện Chương

trình

Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Dự toán các năm trước
chuyển nguồn sang năm
2025

35,00 6,00 - 29,00 - 29,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Phòng kinh tế 35,00 6,00 29,00 29,00 - - -

Ngân sách trung ương 35,00 6,00 29,00 29,00 - - -

Ngân sách huyện chuyển về
ngân sách cấp xã - - - - -
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Phụ lục B
BIỂU 6: CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG - ĐƠN VỊ SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND  ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Lợi Bác)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Đơn vị điều chỉnh vốn sau sắp
xếp Tổng cộng

Dự án 1: Hỗ trợ
đầu tư phát triển
hạ tầng kinh tế -
xã hội các huyện
nghèo, các xã đặc

biệt khó khăn
vùng bãi ngang,
ven biển và hải

đảo

Tiểu dự án 1: Hỗ
trợ đầu tư phát triển
hạ tầng kinh tế - xã

hội các huyện
nghèo, xã đặc biệt
khó khăn vùng bãi
ngang, ven biển và

hải đảo

Tiểu dự án 2: Triển
khai Đề án hỗ trợ

một số huyện
nghèo thoát khỏi
tình trạng nghèo,
đặc biệt khó khăn
giai đoạn 2022 -

2025

Dự án 2: Đa
dạng hóa

sinh kế, phát
triển mô

hình giảm
nghèo

Dự án 3:
Hỗ trợ

phát triển
sản xuất,
cải thiện

dinh dưỡng

Tiểu dự án
1: Hỗ trợ
phát triển
sản xuất

trong lĩnh
vực nông

nghiệp

Tiểu dự
án 2: Cải
thiện dinh

dưỡng

Dự án 4:
Phát triển
giáo dục

nghề
nghiệp, việc

làm bền
vững

Tiểu dự án
1: Phát triển

giáo dục
nghề nghiệp
vùng nghèo,

vùng khó
khăn

Tiểu dự án
2: Hỗ trợ
người lao

động đi làm
việc ở nước
ngoài theo
hợp đồng

Tiểu dự án
3: Hỗ trợ

việc làm bền
vững

Dự án 5:
Hỗ trợ nhà

ở cho hộ
nghèo, hộ
cận nghèo
trên địa
bàn các
huyện
nghèo

Dự án 6:
Truyền

thông và
giảm nghèo
về thông tin

Tiểu dự án
1: Giảm
nghèo về
thông tin

Tiểu dự án
2: Truyền
thông vè

giảm nghèo
đa chiều

Dự án 7:
Nâng cao

năng lực và
giám sát,
đánh giá
Chương

trình

Tiểu dự án
1: Nâng cao

năng lực
thực hiện
Chương

trình

Tiểu dự án
2: Giám sát,

đánh giá
Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A Dự toán các năm trước chuyển
nguồn sang năm 2025 44,27 - - - 13,36 30,91 30,91 - - - - - - - - - - - -

Phòng kinh tế 44,27 - - - 13,36 30,91 30,91 - - - - - - - - - - - -

Ngân sách trung ương 17,87 - 1,26 16,61 16,61 - - -

Ngân sách huyện chuyển về ngân
sách cấp xã 26,40 - 12,10 14,30 14,30 - - -
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Phụ lục B
BIỂU  07: CHI TIẾT ĐIỀU CHÍNH PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025 - SAU SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND  ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Lợi Bác)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Đơn vị điều chỉnh vốn sau sắp xếp Tổng cộng

Nội dung thành
phần số 01: Nâng
cao hiệu quả quản
lý và thực hiện xây

dựng nông thôn
mới theo quy

hoạch nhằm nâng
cao đời sống kinh
tế - xã hội nông

thôn gắn với quá
trình đô thị hoá

Nội dung thành
phần số 02: Phát

triển hạ tầng kinh
tế - xã hội, cơ bản
đồng bộ, hiện đại,
đảm bảo kết nối

nông thôn - đô thị
và kết nối các

vùng miền

Nội dung thành
phần số 03: Tiếp
tục thực hiện có
hiệu quả cơ cấu
lại ngành NN,

PTKTNT; triển
khai mạnh mẽ
Chương trình

mỗi xã một sản
phẩm (OCOP)…

Nội dung thành
phần số 04: Giảm
nghèo bền vững,
đặc biệt là vùng

đồng bào dân tộc
thiểu số, miền núi,

vùng bãi ngang ven
biển và hải đảo

Nội dung thành
phần số 05: Nâng

cao chất lượng
giáo dục, y tế và

chăm sóc sức khỏe
người dân nông

thôn

Nội dung thành phần
số 06: Nâng cao chất
lượng đời sống văn
hóa của người dân

nông thôn; bảo tồn và
phát huy các giá trị

văn hóa truyền thống
theo hướng bền vững
gắn với phát triển du

lịch nông thôn

Nội dung thành phần
số 07: Nâng cao chất

lượng môi trường; xây
dựng cảnh quan nông

thôn sáng - xanh -
sạch - đẹp, an toàn;
giữ gìn và khôi phục

cảnh quan truyền
thống của nông thôn

Việt Nam

Nội dung thành phần
số 08: Đẩy mạnh và
nâng cao chất lượng

các dịch vụ HCC; nâng
cao chất lượng hoạt

động của CQCS; thúc
đẩy quá trình CĐS

trong NTM...; bảo đảm
và tăng cường

KNTCPL cho người
dân; tăng cường giải
pháp nhằm đảm bảo

BĐG

Nội dung thành
phần số 09: Nâng
cao chất lượng,
phát huy vai trò
của Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam và
các tổ chức chính
trị - xã hội trong
xây dựng NTM

Nội dung thành
phần số 10: Giữ

vững quốc
phòng, an ninh

và trật tự xã
hội nông thôn

Nội dung thành phần
số 11: Tăng cường
công tác giám sát,
đánh giá thực hiện

Chương trình; nâng
cao năng lực xây dựng
NTM; truyền thông về
xây dựng NTM; thực
hiện Phong trào thi

đua cả nước chung sức
xây dựng NTM

Hỗ trợ xây
dựng, hoàn

thiện xã nông
thôn mới nâng
cao, kiểu mẫu

Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dự toán các năm trước chuyển
nguồn sang năm 2025 47,69 47,69 - - - - - - - - - - -

1 Phòng kinh tế 47,69 47,69 - - - - - - - - - - -

Ngân sách trung ương 47,69 47,69
Ngân sách tỉnh -

Ngân sách huyện chuyển về ngân
sách xã -
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